DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐÃ NGHIỆM THU  NĂM 2015
Chương trình: Khoa học và Công nghệ Năng lượng
	STT
	Tên đề tài/dự án

(1)
	Nội dung nghiên cứu

(2)
	Kết quả đạt được

(3)

	1. 
	Nghiên cứu quy trình phân tích metyl este, glyxerin, monoglyxerit, diglyxerit và triglyxerit trong biodiesel, khảo sát động học và tối ưu hóa phản ứng metanol phân điều chế biodiesel từ mỡ cá da trơn
- CNĐT: TS. Lê Thị Thanh Hương 
- CQCT: Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.
	- Khảo sát thành phần axit béo của mỡ cá da trơn nguyên liệu;

- Khảo sát quy trình xác định thành phần FAME trong biodiesel bằng GC/FID;

- Khảo sát quy trình xác định TG, DG, MG và G trong biodiesel bằng phương pháp GC/FID tạo dẫn xuất với BSTFA và nội chuẩn n-tetradecan;
- Khảo sát quy trình xác định hàm lượng glyxerin tự do và glyxerin tổng trong biodiesel bằng phương pháp không tạo dẫn xuất;

- Nghiên cứu động học, tính toán hằng số vận tốc, năng lượng hoạt hóa và tối ưu hóa phản ứng metanol phân điều chế biodiesel từ mỡ cá da trơn sử dụng xúc tác KOH.
	- Quy trình xác định thành phần FAME trong biodiesel bằng GC/FID sử dụng cột HP INNOWax Agilent và nội chuẩn metyl hexanoat;

- Quy trình xác định TG, DG, MG và G trong biodiesel bằng phương pháp GC/FID với cột DB 5ht Agilent với chất tạo dẫn xuất BSTFA và nội chuẩn n-tetradecan;

- Quy trình xác định glyxerin tổng và glyxerin tự do có trong biodiesel bằng phương pháp không tạo dẫn xuất;

- Hằng số vận tốc k, năng lượng hoạt hóa của ba giai đoạn phản ứng và các thông số tối ưu của phản ứng metanol phân điều chế biodiesel từ mỡ cá da trơn sử dụng xúc tác KOH;

- 1 báo cáo khoa học đăng trên tạp chí trong nước và 1 bài đăng trên tạp chí quốc tế. Đào tạo 1 ThS.

	2. 
	Nghiên cứu quy trình lên men tạo khí hydro từ chất thải công nghiệp sản xuất tinh bột khoai mì
- CNĐT: PGS.TS. Lê Thị Kim Phụng
- CQCT: Trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh 
	- Nội dung 1:  Khảo sát một số loại bùn có giàu Clostridium để sản xuất hydrogen: bùn từ hệ thống xử lý nước thải tinh bột khoai mì, từ hệ thống biogas, từ hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất sữa

- Nội dung 2:  Khảo sát tính chất của nguồn cơ chất phù hợp cho quá trình lên men được lấy từ chất thải của nhà máy sản xuất tinh bột khoai mì. Xác định điều kiện tiền xử lý thích hợp

- Nội dung 3: Khảo sát ảnh hưởng của phương pháp và điều kiện lên men bao gồm nồng độ cơ chất, tỉ lệ bùn giống, pH, nhiệt độ, thời gian cho quá trình lên men sản xuất H2 . Xác định thông số vận hành tối ưu.

- Nội dung 4: Mô hình hoá và mô phỏng quá trình phản ứng tạo hydrogen. Xây dựng phương trình động học quá trình phản ứng và nhận dạng các thông số của mô hình dựa trên lý thuyết và thực nghiệm.

- Nội dung 5: Mô phỏng thiết kế hệ thống sản xuất biohydrogen trên phần mềm Fluent cho các loại thiết bị: phản ứng khuấy trộn liên tục, gián đoạn, phản ứng phản ứng có tuần hoàn.  Từ đó đề xuất quy trình sản xuất khí hydrogen bằng phương pháp sinh học ở quy mô pilot
	- Khí  Hydro thu được từ quá trình lên men;

- Quy trình công nghệ lên men biohydrogen bằng phương pháp kỵ khí;

- Báo cáo phân tích kết quả nghiên cứu; 
- 01 Bài báo tạp chí quốc tế; 
- 01 Bài báo tạp chí trong nước; 
- 01 Bài báo hội nghị trong nước; 
- Đào tạo 1 ThS.

	3. 
	Quy trình tổng hợp nhiên liệu sinh học Bio Hydrofined Diesel (BHD) từ nguyên liệu mỡ cá bằng phương pháp hydro hóa có xúc tác

- CNĐT: PGS.TS. Huỳnh Quyền
- CQCT: Trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh
	- Nghiên cứu tổng quan nhằm xây dựng cơ sở cho quá trình nghiên cứu. Nghiên cứu thực nghiệm chọn lựa hệ xúc tác cho phản ứng HDO trên nguyên liệu mỡ cá;

- Nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng của điều kiện phản ứng đến hiệu suất chuyển hóa cũng như độ chọn lọc của phản ứng trên hệ xúc tác tối ưu;

- Nghiên cứu thực nghiệm khảo sát ảnh hưởng của nguyên liệu trên hệ xúc tác chọn lựa.

- Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng hợp dầu biodiesel bằng phương pháp HDO.

- Báo cáo tổng kết và nghiệm thu đề tài.
	- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học và công nghệ; Đào tạo 3 kỹ sư; 01 giải pháp hữu ích;

- 01 quy trình tổng hợp biodiesel BHD từ nguyên liệu mỡ cá; Nhiên liệu sinh học BHD; xúc tác cho phản ứng BHD; báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng kết.

	4. 
	Hoàn thiện quy trình công nghệ và thiết bị sản xuất diesel nhũ tương quy mô 15m3/h

-CNĐT:  PGS.TS. Phan Minh Tân 
- CQCT: Trung tâm Thiết kế chế tạo thiết bị mới
	- Hoàn thiện công nghệ, thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị sản xuất nhũ tương, năng suất 15 m3 nhũ tương DO/h;

- Thử nghiệm nhũ tương DO trên các phương tiện vận chuyển: xe bus, xe tải, sà lan...;

- Đề xuất quy chuẩn kỹ thuật cho nhũ tương DO, làm cơ sở cho việc phổ biến sản xuất và sử dung nhũ tương DO tại Việt Nam.
	- Báo cáo tổng kết kết quả dự án;

- Quy trình công nghệ sản xuất nhiên liệu diesel nhũ tương;

- Hệ thống thiết bị sản xuất nhiên liệu diesel nhũ tương công suất 15 m3/h;

- Nhiên liệu diesel nhũ tương;

- Bộ quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật cho nhiên liệu diesel nhũ tương;
- Đào tạo 1 ThS.
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